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1 24022854  Nguyễn Tiến Đạt  19/12/2006  23  3.54 E-RE
2 24022861  Trần Việt Dũng  05/01/2006  23  3.33 E-RE
3 24022863  Nguyễn Đình Khánh Duy  09/05/2005  23  3.46 E-RE
4 24022872  Vũ Xuân Hoàn  15/09/2006  23  3.53 E-RE
5 24022877  Phạm Quốc Hưng  17/04/2006  23  3.41 E-RE
6 24022878  Lê Quang Khải  01/08/2006  23  3.51 E-RE
7 24022880  Hà Đức Khôi  27/08/2006  23  3.49 E-RE
8 24022885  Nguyễn Thành Long  24/06/2006  23  3.53 E-RE
9 24022905  Nguyễn Bá Quân  07/08/2006  23  3.50 E-RE

10 24022917  Nguyễn Thùy Trang  05/10/2006  23  3.42 E-RE
11 24022921  Tường Thanh Tú  22/05/2006  23  3.50 E-RE
12 24022925  Nguyễn Trung Minh Tuấn  11/11/2006  23  3.26 E-RE
13 24022889  Đỗ Minh  26/10/2006  23  3.18 E-RE Không đủ điều kiện xét
14 24022915  Bùi Hà Thu  30/11/2005  23  3.17 E-RE Không đủ điều kiện xét
15 24022901  Nguyễn Văn Phúc  12/06/2006  23  3.13 E-RE Không đủ điều kiện xét
16 24022919  Phạm Thành Trung  28/08/2006  23  3.10 E-RE Không đủ điều kiện xét
17 24022860  Nguyễn Lương Dũng  19/07/2006  23  3.10 E-RE Không đủ điều kiện xét
18 24022850  Dương Đức Chí  01/03/2006  23  3.09 E-RE Không đủ điều kiện xét
19 24022899  Trịnh Thị Kim Oanh  16/03/2006  23  3.06 E-RE Không đủ điều kiện xét
20 24022847  Vũ Lê Bình An  03/08/2006  23  3.04 E-RE Không đủ điều kiện xét
21 24022856  Vũ Tuấn Đạt  16/05/2006  23  3.04 E-RE Không đủ điều kiện xét
22 24022906  Trịnh Anh Quân  22/01/2006  23  3.04 E-RE Không đủ điều kiện xét
23 24022924  Nguyễn Tiến Tuấn  11/08/2006  23  3.02 E-RE Không đủ điều kiện xét
24 24022881  Lưu Đình Khôi  26/09/2006  23  3.00 E-RE Không đủ điều kiện xét
25 24022920  Trần Văn Trung  25/07/2006  23  3.00 E-RE Không đủ điều kiện xét
26 24022853  Hoàng Tiến Đạt  07/05/2006  23  2.97 E-RE Không đủ điều kiện xét
27 24022879  Phạm Duy Khánh  03/04/2006  23  2.93 E-RE Không đủ điều kiện xét
28 24022868  Đoàn Đức Hiệp  20/09/2006  23  2.90 E-RE Không đủ điều kiện xét
29 24022929  Đào Hải Vinh  17/08/2006  23  2.89 E-RE Không đủ điều kiện xét
30 24022916  Đặng Minh Tiệp  02/01/2006  23  2.89 E-RE Không đủ điều kiện xét
31 24022910  Lê Xuân Thành  23/01/2006  23  2.87 E-RE Không đủ điều kiện xét
32 24022894  Nguyễn Văn Nam  05/01/2006  23  2.83 E-RE Không đủ điều kiện xét
33 24022932  Nguyễn Văn Xuân  26/03/2006  23  2.83 E-RE Không đủ điều kiện xét
34 24022851  Trần Quốc Đại  25/03/2006  23  2.82 E-RE Không đủ điều kiện xét
35 24022898  Trần Hồng Như  05/10/2006  23  2.80 E-RE Không đủ điều kiện xét
36 24022928  Nguyễn Hữu Văn  24/03/2006  23  2.76 E-RE Không đủ điều kiện xét
37 24022876  Nguyễn Tuấn Hùng  13/06/2006  23  2.74 E-RE Không đủ điều kiện xét
38 24022888  Bùi Duy Mạnh  15/09/2006  23  2.74 E-RE Không đủ điều kiện xét
39 24022873  Hoàng Minh Hoàng  08/07/2006  23  2.70 E-RE Không đủ điều kiện xét
40 24022886  Bùi Sỹ Lực  06/02/2006  23  2.70 E-RE Không đủ điều kiện xét
41 24022923  Nguyễn Hoàng Tuấn  08/03/2006  23  2.66 E-RE Không đủ điều kiện xét
42 24022857  Lê Trung Đức  21/06/2006  23  2.61 E-RE Không đủ điều kiện xét
43 24022887  Dương Bảo Lưu  10/07/2006  23  2.59 E-RE Không đủ điều kiện xét
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44 24022852  Hoàng Hải Đăng  14/01/2006  23  2.59 E-RE Không đủ điều kiện xét
45 24022895  Phạm Phương Nam  27/12/2006  23  2.57 E-RE Không đủ điều kiện xét
46 24022900  Hoàng Đình Anh Phi  20/03/2006  23  2.57 E-RE Không đủ điều kiện xét
47 24022869  Đỗ Minh Hiếu  22/12/2006  23  2.54 E-RE Không đủ điều kiện xét
48 24022904  Ngô Minh Quân  28/11/2006  23  2.54 E-RE Không đủ điều kiện xét
49 24022882  Trần Thanh Lâm  01/04/2006  23  2.50 E-RE Không đủ điều kiện xét
50 24022855  Phạm Thành Đạt  04/12/2006  23  2.48 E-RE Không đủ điều kiện xét
51 24022912  Hoàng Hữu Thiên  18/05/2006  23  2.46 E-RE Không đủ điều kiện xét
52 24022875  Trần Huy Hoàng  10/03/2006  23  2.42 E-RE Không đủ điều kiện xét
53 24022891  Trần Anh Minh  10/10/2006  23  2.37 E-RE Không đủ điều kiện xét
54 24022865  Đặng Thanh Hải  03/03/2006  23  2.35 E-RE Không đủ điều kiện xét
55 24022884  Lại Văn Lợi  06/03/2006  23  2.33 E-RE Không đủ điều kiện xét
56 24022896  Lưu Trọng Nghĩa  01/09/2006  23  2.30 E-RE Không đủ điều kiện xét
57 24022883  Trần Đình Lộc  17/06/2006  23  2.28 E-RE Không đủ điều kiện xét
58 24022871  Tào Hiếu  09/12/2006  23  2.17 E-RE Không đủ điều kiện xét
59 24022913  Trần Danh Thiện  08/11/2006  23  2.04 E-RE Không đủ điều kiện xét
60 24022931  Nguyễn Tiến Vịnh  25/11/2006  23  2.04 E-RE Không đủ điều kiện xét
61 24022849  Trần Quốc Bảo  03/08/2006  23  2.00 E-RE Không đủ điều kiện xét
62 24022902  Đỗ Tuấn Phương  14/09/2006  23  2.00 E-RE Không đủ điều kiện xét
63 24022874  Nguyễn Huy Hoàng  17/10/2006  23  1.97 E-RE Không đủ điều kiện xét
64 24022909  Nguyễn Văn Thắng  01/12/2006  23  1.93 E-RE Không đủ điều kiện xét
65 24022862  Vũ Thanh Dương  19/01/2006  23  1.93 E-RE Không đủ điều kiện xét
66 24022858  Trần Văn Đức  10/10/2006  23  1.93 E-RE Không đủ điều kiện xét
67 24022927  Trần Thanh Tùng  04/04/2006  23  1.91 E-RE Không đủ điều kiện xét
68 24022926  Nguyễn Hữu Tùng  07/12/2006  23  1.89 E-RE Không đủ điều kiện xét
69 24022866  Phùng Trọng Hảo  27/04/2006  23  1.85 E-RE Không đủ điều kiện xét
70 24022908  Nguyễn Xuân Sỹ  17/10/2006  23  1.80 E-RE Không đủ điều kiện xét
71 24022848  Hoàng Vân Anh  25/09/2006  23  1.78 E-RE Không đủ điều kiện xét
72 24022897  Phạm Minh Nghĩa  21/03/2006  23  1.69 E-RE Không đủ điều kiện xét
73 24022922  Nguyễn Anh Tuấn  02/11/2006  23  1.63 E-RE Không đủ điều kiện xét
74 24022911  Nguyễn Thanh Thế  31/08/2006  23  1.54 E-RE Không đủ điều kiện xét
75 24022892  Nguyễn Duy Nam  17/03/2006  23  1.52 E-RE Không đủ điều kiện xét
76 24022914  Bùi Đình Thọ  05/01/2006  23  1.50 E-RE Không đủ điều kiện xét
77 24022918  Phùng Huyền Trang  18/08/2006  23  1.39 E-RE Không đủ điều kiện xét
78 24022903  Lang Văn Quân  22/09/2006  23  1.34 E-RE Không đủ điều kiện xét
79 24022930  Nguyễn Đức Quang Vinh  23/11/2006  26  0.92 E-RE Không đủ điều kiện xét


